
 

TỔNG HỢP LỊCH THI ĐẤU 

 HỘI THAO TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
 LẦN THỨ 43 NĂM 2024    

NGÀY - GIỜ   NỘI DUNG   MÔN  SỐ TRẬN  GHI CHÚ  

CN, 31/03/24 Sáng, 
7h30 bắt đầu  

Nam - Nữ  

-KÉO CO  

-BÓNG ĐÁ NAM 

- FUTSAL NỮ 

- CẦU LÔNG 

Bắt đầu lúc 8h30 ngày 31/03/2024 

sau Lễ khai mạc Hội thao   

CN, 31/03/24 Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Đôi nam – nữ CẦU LÔNG Trận 1-32   

CN, 31/03/24 Chiều, 
13h30 bắt đầu 

Đơn nữ CẦU LÔNG Trận 1-24 
 

CN, 31/03/24 Tối, 
17h30 bắt đầu 

Đơn nam CẦU LÔNG Trận 1-35 
 

T4, 03/04/24 Tối, 
17h30 bắt đầu 

Đôi nam CẦU LÔNG Trận 1-33  

T6, 05/04/24 Tối, 
17h30 bắt đầu 

Đôi nữ CẦU LÔNG Trận 1-24 
 

T4, 010/04/24 Tối, 
17h30 bắt đầu 

 CẦU LÔNG Dự trữ 
 

CN, 14/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Đơn nam 

Đơn nữ 

Đôi nữ 

Đôi nam 

Đôi nam – nữ 

BÓNG BÀN 

Trận 1-23 

Trận 1-17 

Trận 1-7 

Trận 1-12 

Trận 1-11 

 

CN, 21/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

 BÓNG BÀN Dự trữ 
 

CN, 07/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Nam 

Nữ 
ĐÁ CẦU ĐỒNG 

ĐỘI 
Trận 1-16 

Trận 1-10 

 

CN, 14/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Nam 

Nữ 
CẦU MÂY ĐỒNG 

ĐỘI 
Trận 1-7 

Trận 1-5 

 

CN, 14/04/24, Sáng, 
10h00 bắt đầu 

 ĐÁ CẦU ĐỒNG 
ĐỘI 

Dự trữ 
 

CN, 14/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Đơn nam 

Đôi nam 
QUẦN VỢT 

Trận 1-5 

Trận 1-4 

 

CN, 21/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu PICKLEBALL 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 



 

NGÀY - GIỜ   NỘI DUNG   MÔN  SỐ TRẬN  GHI CHÚ  

T 7, 13/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu BI SẮT 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

T 7, 20/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu BI SẮT Dự trữ 
 

CN, 21/04/24, Sáng, 
7h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu ĐẨY GẬY 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

CN, 21/04/24, Sáng, 
6h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu ĐIỀN KINH 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

T 2, 15/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu THỂ DỤC 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

T4, 24/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu VOVINAM 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

T2, 222/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu TAEKWONDO 
VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

T3, 23/04/24, Tối, 
17h30 bắt đầu 

Các nội dung thi đấu TAEKWONDO  
 

CN, 21/04/24, Sáng, 
7h00 bắt đầu 

Nam 

Nữ 
CỜ VUA 

VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

CN, 21/04/24, Sáng, 
7h00 bắt đầu 

Nam 

Nữ 
CỜ TƯỚNG 

VĐV có mặt đúng giờ, đăng 
ký và thi đấu 

 

- Địa điểm thi đấu môn Bóng bàn, Cầu lông, Đá cầu, Cầu mây, Võ, Thể dục tại Nhà tập luyện 
TDTT. Các VĐV mang thẻ SV/CCCD, đến đúng giờ thi đấu, nếu trễ 10 phút xem như bỏ cuộc  

                                                                               BAN TỔ CHỨC HỘI THAO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. MÔN BÓNG CHUYỀN NAM  
TT BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 
1 K. MT&TNTN K. SƯ PHẠM TRƯỜNG BK T.THSP 
2 T.THỦY SẢN V. CNSH& TP K.KHCT T. N.NGHIỆP 
3 T. CNTT&TT K.KHXH&NV TRƯỜNG KT K. LUẬT 
4 K. GDTC K.DBDT K.PTNT TT.CNPM 
5 K.NGOẠI NGỮ K.KHTN   

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  
Ngày Trận  Sân Bảng Đội  : Đội Tỷ số Trọng tài 

CN, 31/03/24 13h30 
bắt đầu  
  
  
  
  

1 1 A T.THỦY SẢN : K.NGOẠI NGỮ     
2 2 B V. CNSH& TP : K.KHTN     
3 1 B K.KHXH&NV : K.DBDT     
4 2 A T. CNTT&TT : K. GDTC     
5 1 C TRƯỜNG BK : K.PTNT     
6 1 D T. N.NGHIỆP : K. LUẬT     

CN, 31/03/24 17h15 
bắt đầu   
  

7 1 A K. MT&TNTN : K.NGOẠI NGỮ     
8 1 B K. SƯ PHẠM : K.KHTN     
9 1 C K.KHCT : TRƯỜNG KT     

10 1 D TT.CNPM : T. N.NGHIỆP     

T4, 03/04/24, 17h15 
bắt đầu    

11 1 D T.THSP : TT.CNPM     
12 1 A T.THỦY SẢN : T. CNTT&TT     
13 1 B V. CNSH& TP : K.KHXH&NV     
14 1 C TRƯỜNG BK : TRƯỜNG KT     

T6, 05/04/24, 17h15 
bắt đầu  
  
  

15 1 D T.THSP : K. LUẬT     
16 1 A K. MT&TNTN : K. GDTC     
17 1 C K.PTNT : K.KHCT     
18 1 B K. SƯ PHẠM : K.DBDT     

CN, 07/04/24,13h30 
bắt đầu   
  
  
  

19 1 A K.NGOẠI NGỮ : T. CNTT&TT     
20 1 B K.KHTN : K.KHXH&NV     
21 1 C TRƯỜNG KT : K.PTNT     
22 2 D T.THSP : T. N.NGHIỆP     
23 2 A K. MT&TNTN : T.THỦY SẢN     
24 2 B K. SƯ PHẠM : V. CNSH& TP     

T4,10/04/24,17h15 
bắt đầu  
  
  

25 1 A K. GDTC : T.THỦY SẢN     
26 1 B K.DBDT : V. CNSH& TP     
27 1 C TRƯỜNG BK : K.KHCT     
28 1 D K. LUẬT : TT.CNPM     

T6,12/04/24,17h15 
bắt đầu  
  
  

29 1 A K. MT&TNTN : T. CNTT&TT     
30 1 B K. SƯ PHẠM : K.KHXH&NV     
31 1 A K. GDTC : K.NGOẠI NGỮ     
32 1 B K.DBDT : K.KHTN     

CN,14/04/24,17h15 
bắt đầu  
  
  

33 1 TK1 IA : IIB     
34 1 TK2 IC : IID     
35 1 TK3 IB : IIC     
36 1 TK4 ID : IIA     

T4,17/04/24,19h00 
bắt đầu  

37 1 BK1 Thắng T33 : Thắng T34     
38 1 BK2 Thắng T35 : Thắng T36     

T6,19/04/24,19h15 
bắt đầu 

39 1 CK Thắng TBK1 
: 

Thắng TBK2     

Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  



 

2. MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ 
TT BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 
1 K.KHXH&NV K.KHTN K. GDTC K.KHCT 
2 K.NGOẠI NGỮ T.N.NGHIỆP V.CNSH&TP TRƯỜNG BK 
3 K. LUẬT K.PTNT K. MT&TNTN T.THSP 
4 TRƯỜNG TS T. CNTT&TT K. SƯ PHẠM TRƯỜNG KT 

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  
Ngày Trận  Sân Bảng Đội    Đội Tỷ số Trọng tài 

CN, 31/03/24 
17h15 bắt đầu    
  
  

1 2 A K.KHXH&NV : TRƯỜNG TS     
2 2 B K.KHTN : T. CNTT&TT     
3 2 C K. GDTC : K. SƯ PHẠM     
4 2 D K.KHCT : TRƯỜNG KT     

T4, 03/04/24, 
17h15 bắt đầu    
  
  

5 2 B T.N.NGHIỆP : K.PTNT     
6 2 D TRƯỜNG BK : T.THSP     
7 2 B V.CNSH&TP : K. MT&TNTN     
8 2 A K.NGOẠI NGỮ : K. LUẬT     

T6, 05/04/24, 
17h15 bắt đầu   
  
  

9 2 B K.KHTN : K.PTNT     

10 2 D K.KHCT : T.THSP     

11 2 A K.KHXH&NV : K. LUẬT     

12 2 C K. GDTC : K. MT&TNTN     

CN, 
07/04/24,17h15 bắt 
đầu    
  
  

13 1 A TRƯỜNG TS : K.NGOẠI NGỮ     

14 1 B T. CNTT&TT : T.N.NGHIỆP     

15 1 C K. SƯ PHẠM : V.CNSH&TP     

16 1 D TRƯỜNG KT : TRƯỜNG BK     

T4,10/04/24,17h15 
bắt đầu   
  
  

17 2 D T.THSP : TRƯỜNG KT     

18 2 A K.KHXH&NV : K.NGOẠI NGỮ     

19 2 B K.KHTN : T.N.NGHIỆP     

20 2 C K. GDTC : V.CNSH&TP     

T6,12/04/24,17h15 
bắt đầu   
  
  

21 2 B K.PTNT : T. CNTT&TT     
22 2 A K. LUẬT : TRƯỜNG TS     
23 2 B K. MT&TNTN : K. SƯ PHẠM     
24 2 C K.KHCT : TRƯỜNG BK     

CN,14/04/24,17h15 
bắt đầu   
  
  

25 2 TK1 IA : IIB     

26 2 TK2 IC : IID     

27 2 TK3 IB : IIC     

28 2 TK4 ID : IIA     

T4,17/04/24,19h00 
bắt đầu   

29 2 BK1 Thắng T22 : Thắng T23     

30 2 BK2 Thắng T24 : Thắng T25     
T6,19/04/24,18h15 
bắt đầu 

31 2 CK Thắng TBK1 : Thắng TBK2     

 
Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  

 



 

3. MÔN BÓNG ĐÁ NAM (SÂN LỚN) 
TT BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 
1 TT.CNPM K. SƯ PHẠM T. N.NGHIỆP K.NGOẠI NGỮ 
2 K. GDTC K. MT&TNTN T. THỦY SẢN TRƯỜNG BK 
3 K. LUẬT V.CNSH&TP TRƯỜNG KT K.KHCT 
4 K.PTNT K.KHXH&NV K.KHTN T. CNTT&TT 

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  

Ngày Trận  Sân Bảng Đội    Đội Tỷ số 
Trọng 

tài 
CN/31/03/24, 8h30 bắt đầu 1 BĐ B K. SƯ PHẠM : K.KHXH&NV     

CN/31/03/24, 13h45 bắt đầu 
  

2 BĐ C T. N.NGHIỆP : K.KHTN     

3 BĐ D K.NGOẠI NGỮ : T. CNTT&TT     

T4, 03/04/24, 15h30 4 BĐ A TT.CNPM : K.PTNT     

CN,07/04/24, 7h00 bắt đầu 
  

5 BĐ A K. GDTC : K. LUẬT     

6 BĐ B K. MT&TNTN : V.CNSH&TP     

CN,07/04/24,13h45 bắt đầu 
  

7 BĐ C T. THỦY SẢN : TRƯỜNG KT     

8 BĐ D TRƯỜNG BK : K.KHCT     

T4, 10/04/24, 15h30 9 BĐ A TT.CNPM : K. LUẬT     

CN,14/04/24, 7h00 bắt đầu 
  

10 BĐ A K.PTNT : K. GDTC     

11 BĐ B K.KHXH&NV : K. MT&TNTN     

CN,14/04/24,13h45 bắt đầu 
  

12 BĐ C T. N.NGHIỆP : TRƯỜNG KT     

13 BĐ D T. CNTT&TT : TRƯỜNG BK     

T4, 17/04/24, 15h30 14 BĐ B K. SƯ PHẠM : K. MT&TNTN     

CN,21/04/24, 7h00 bắt đầu 
  

15 BĐ A TT.CNPM : K. GDTC     

16 BĐ B K. SƯ PHẠM : V.CNSH&TP     

CN,21/04/24,13h45 bắt đầu 
  

17 BĐ C K.KHTN : T. THỦY SẢN     

18 BĐ D K.NGOẠI NGỮ : K.KHCT     

T4, 24/04/24, 15h30 19 BĐ B T. N.NGHIỆP : T. THỦY SẢN     

CN,28/04/24, 7h00 bắt đầu 
  

20 BĐ A K. LUẬT : K.PTNT     

21 BĐ B V.CNSH&TP : K.KHXH&NV     

CN,28/04/24,13h45 bắt đầu 
  

22 BĐ C TRƯỜNG KT : K.KHTN     

23 BĐ D K.NGOẠI NGỮ : TRƯỜNG BK     

CN,05/05/24, 8h00 bắt đầu 24 BĐ D K.KHCT : T. CNTT&TT     

CN,12/05/24, 7h00 bắt đầu 
  

25 BĐ TK1 IA : IIB     

26 BĐ TK2 IC : IID     

CN,12/05/24,13h45 bắt đầu 
  

27 BĐ TK3 IB : IIC     

28 BĐ TK4 ID : IIA     

CN,19/05/24, 7h00 bắt đầu 
  

29   BK1 Thắng T25 : Thắng T26     

30   BK2 Thắng T27 : Thắng T28     

CN,26/05/24, 8h00 bắt đầu 31   CK Thắng TBK1 : Thắng TBK2     

Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  
-Giờ ghi trên lịch thi đấu là giờ bóng lăn.   



 

4. MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL NỮ  
(Thi đấu tại Nhà thi đấu CTU – sân sàn)  

TT BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 

1 T. N.NGHIỆP TRƯỜNG KT TRƯỜNG BK T.CNT&TT 

2 K. GDTC TRƯỜNG T.SẢN K. LUẬT V.CNSH&TP 

3 K.KHCT K. SƯ PHẠM K.MT&TNTN K.PTNT 
  

CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  

Ngày Trận Sân Bảng Đội : Đội Tỷ số 
Trọng 

tài 
CN, 31/03/24, 9h00 
bắt đầu  

1 NTĐ B TRƯỜNG KT : K. SƯ PHẠM     
2 NTĐ C K. LUẬT : K.MT&TNTN     

T5, 04/04/24, 
17h30 bắt đầu 
  
  

3 NTĐ D V.CNSH&TP : K.PTNT     
4 NTĐ A K. GDTC : K.KHCT     
5 NTĐ B TRƯỜNG T.SẢN : K. SƯ PHẠM     
6 NTĐ C TRƯỜNG BK : K.MT&TNTN     

T7, 06/04/24, 
17h30 bắt đầu  
  
  

7 NTĐ A T.N.NGHIỆP : K.KHCT     
8 NTĐ D T.CNT&TT : V.CNSH&TP     
9 NTĐ C TRƯỜNG BK : K. LUẬT     

10 NTĐ B TRƯỜNG KT : TRƯỜNG T.SẢN     
T7, 11/04/24, 
17h30 bắt đầu  

11 NTĐ D T. CNT&TT : K.PTNT     
12 NTĐ A T.N.NGHIỆP : K. GDTC     

T7, 13/04/24, 
17h30 bắt đầu  
  

19 NTĐ TK1 IA : IIB     

20 NTĐ TK2 IC : IID     

21 NTĐ TK3 IB : IIC     

22 NTĐ TK4 ID : IIA     

T7, 20/04/24, 
18h00 bắt đầu  

23 NTĐ BK1 Thắng T22 : Thắng T23     

24 NTĐ BK2 Thắng T24 : Thắng T25     
T3, ngày 25/04/24, 
19h00 bắt đầu 

25 NTĐ CK Thắng TBK1 : Thắng TBK2     

Lưu ý:  
- Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm 
tra nhân sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm 
nhiệm vụ/thi đấu). -Từ vòng tứ kết nếu hòa trong 2 hiệp chính sẽ tiến hành đá luân lưu ngay.  
-Giờ ghi trên lịch thi đấu là giờ bóng lăn.   
 
 
 
 
 



 

5. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM-NỮ 
TT BẢNG A BẢNG B BẢNG C BẢNG D 
1 T. N.NGHIỆP K.PTNT K. GDTC K.KHXH&NV 
2 TT.CNPM K. SƯ PHẠM TRƯỜNG KT TRƯỜNG BK 
3 K.KHCT T. THỦY SẢN   

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  
Ngày Trận  Sân Bảng Đội  Đội Tỷ số Trọng tài 

CN, 
07/04/24,17h15 bắt 
đầu 
  
  

1 2 B K.PTNT : T. THỦY SẢN     
2 2 A TT.CNPM : K.KHCT     
3 2 B K. SƯ PHẠM : T. THỦY SẢN     
4 3 C K. GDTC : TRƯỜNG KT     
5 3 A T. N.NGHIỆP : TT.CNPM     
6 3 D K.KHXH&NV : TRƯỜNG BK     

T4,10/04/24,17h15 
bắt đầu   

7 3 B K.PTNT : K. SƯ PHẠM     
8 2 A T. N.NGHIỆP : K.KHCT     

CN,14/04/24,14h15 
bắt đầu  

9 1 TK1 IA : IIB     
10 2 TK2 IC : IID     
11 2 TK3 IB : IIC     
12 1 TK4 ID : IIA     

T4,17/04/24,17h15 
bắt đầu   

13 2 BK1 Thắng T9 : Thắng T10     
14 1 BK2 Thắng T11 : Thắng T12     

T6,19/04/24,17h15 
bắt đầu 

15 2 CK Thắng TBK1 : Thắng TBK2     

 
Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MÔN BÓNG RỔ NAM 
 

TT BẢNG A BẢNG B 
1 T. CNTT&TT TRƯỜNG BK 
2 K. Ngoại ngữ TRƯỜNG KT 
3 K.GDTC T.THSP 
4 T. Nông Nghiệp   

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  
 

Ngày Trận  Đội    Đội Tỷ số Trọng tài 

T3, 02/04/24, 
18h30 bắt đầu  

  

1 T. CNTT&TT  : T. Nông Nghiệp     

2 TRƯỜNG KT : T.THSP     

3 K. Ngoại ngữ : K.GDTC     

T5, 04/04/24, 
18h30 bắt đầu  

  

4 T. CNTT&TT : K.GDTC     

5 TRƯỜNG BK : T.THSP     

6 T. Nông Nghiệp : K. Ngoại ngữ     

T3, 09/04/24, 
18h30 bắt đầu  

  

7 T. CNTT&TT : K. Ngoại ngữ     

8 TRƯỜNG BK : TRƯỜNG KT     

9 K.GDTC : T. Nông Nghiệp     

T5, 11/04/24, 
18h30 bắt đầu  

BK1 IA : IIB    

BK1 IB : IIA    

T3,16/03/24, 
18h30 bắt đầu 

CK Thắng BK1 
: 

Thắng BK2    

 
Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  
 

 
 

 

 

 



 

7. MÔN BÓNG RỔ NỮ 

1 TRƯỜNG KT 
2 T.THSP 
3 TRƯỜNG BK 
4 K.GDTC 

 CÁC TRẬN THI ĐẤU CỤ THỂ NHƯ SAU  
 

Ngày Trận  Đội    Đội Tỷ số Trọng tài 

T3, 02/04/24, 
17h10 bắt đầu  

1 TRƯỜNG KT : K.GDTC     

2 T.THSP : TRƯỜNG BK     

T3, 09/04/24, 
17h10 bắt đầu  

3 TRƯỜNG KT : TRƯỜNG BK     

4 K.GDTC : T.THSP     

T3, 16/04/24, 
17h10 bắt đầu  

5 TRƯỜNG KT : T.THSP     

6 TRƯỜNG BK : K.GDTC     

 
Lưu ý: - Trưởng đoàn, HLV và VĐV phải mang theo thẻ cán bộ/ thẻ sinh viên (hoặc CM thư) để tổ trọng tài kiểm tra nhân 
sự trước trận đấu (đối chiếu với danh sách đăng ký của đội, nếu không có thẻ sẽ không được làm nhiệm vụ/thi đấu).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

8. MÔN KÉO NAM 
1. KINH TẾ     

1      
2.MT&TNTN      
3. THSP 8     

2       
4. CNSH&TP      
5. KHXH&NV  12    

3         
6. PTNT         
7.SƯ PHẠM 9       

4        
8. BÁCH KHOA       
9. GDTC     15 

5       
10. THỦY SẢN       
11. NGOẠI NGỮ 10      

6        
12. NÔNG NGHIỆP       
13. CNTT&TT  13    

7       
14. LUẬT 11     
15. KHCT      

 

-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. MÔN KÉO NỮ 
1. NÔNG NGHIỆP      

2.CNSH&TP 6     

1       

3.KHCT       

4.PTNT   10    

5.MT&TNTN        

2 7     

6.BÁCH KHOA      

7. NGOẠI NGỮ     12 

3       

8. LUẬT        

9. GDTC 8      

4        

10. KINH TẾ       

11. KHXH&NV  11   

5       

12. CNTT&TT 9     

13. SƯ PHẠM      

 
-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. MÔN ĐÁ CẦU ĐỒNG ĐỘI NAM 
1. N.NGHIỆP 1      

1       
2. GDTC 2 2      
3.CNTT&TT 2        
4. BÁCH KHOA 2   10     
 3       
5.CNTT&TT 1        
6. SƯ PHẠM 2    14    
 4        
7. THỦY SẢN 2          
8. KINH TẾ   11      
 5       
9. N.GHIỆP 2        
10. MT&TNTT       16 

 6       
11. BÁCH KHOA 1         
12. N. NGỮ   12      
 7        
13. CNPM         
14. GDTC 1    15    
 8       
15. LUẬT         
16. SƯ PHẠM 1   13    
 9      
17. THỦY SẢN 1       

 
-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. MÔN ĐÁ CẦU ĐỒNG ĐỘI NỮ 

1. THỦY SẢN     

1      

2. MT&TNTN 4     

3. N.NGỮ       

4. GDTC 1  8    

2        

5. KHTN 5      

6. BÁCH KHOA 1       

7. BÁCH KHOA 2     10 

3       

8. KINH TẾ 1 6      

9. GDTC 2        

10. N.NGHIỆP   9    

 7     

11. KINH TẾ 2      

 
-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. MÔN CẦU MÂY ĐỒNG ĐỘI NAM 
1. BÁCH KHOA 1    

1     

2. GDTC 2      

3. SƯ PHẠM 5    

2      

4. KINH TẾ 1     

5. KINH TẾ 2    7 

3      

6. GDTC 1      

7. BÁCH KHOA 2 6    

4     

8. MT&TNTN    
 
-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. MÔN CẦU MÂY ĐỒNG ĐỘI NỮ 

1.GDTC 1    

1     

2. KINH TẾ      

3. BÁCH KHOA 1 3    

4. BÁCH KHOA 2   5   

5. MT&TNTN 4    

2     

6. GDTC 2    
 
-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. CẦU LÔNG ĐƠN NAM 
 1 Phúc Thịnh (K.GDTC)      

   5      

 2 Trọng Nhân (K.Luật)       

    21     

 3 Quốc Lăng (V.CNSH&TP)        

    6        

 4 Đức Thành (K.KH Chính trị)       

     29     

 5 Minh Quân (T.Kinh Tế)        

            

6 
Công Phúc 
 (K.KHTN) 7         

  1           

7 Minh Thiện (K.MT&TNTN)  22       

           
 8 Hữu Ánh (K.Ngoại Ngữ)        

   8        

 9 Trọng Nhân (K.Dự bị DT)       

      33    

 10 Phúc Sang (TT.CNPM)        

   9        

 11 Nguyên Chương (T.THPT THSP)         

            
12 Thiên Thanh (T.CNTT&TT)  23       

  2           

13 Xuân Thiện (T.Thủy sản)            

   10          

 14 Hoàng Phúc (K.Sư Phạm)         

     30      

 15 Khánh Huy  (K.KHXH&NV)        

   11        

 16 Văn Khõe (T.Bách Khoa)         

   24       

 17 Thành Nhựt (T.N.Nghiệp)        

   12        

 18 Đông Phương (K.PTNT)       

       36   

 19 Thanh Tín (T.Kinh Tế)       

   13       

 20 Trung Tín (T.CNTT&TT)        

    25      



 

 21 Minh Hiên (T.Thủy sản)         

   14         

 22 Minh Quang (K.KH Chính trị)        

     31      

 23 Quốc Nguyên (V.CNSH&TP)         

             

24 Huỳnh Khôi (K.PTNT) 15          

  3            

25 Tấn Duy (TT.CNPM)  26        

            
 26 Minh Huy (K.Luật)         

   16         

 27 Phước Điền (T.Bách Khoa)        

      34    

 28 Ngọc Thiện (K.KHTN)       

   17       

 29 Hoàng Phúc (K.KHXH&NV)        

           
30 Hoàng Nguyên (K.GDTC)  27      

  4          

31 Phúc Thiện (K.Ngoại Ngữ)           

   18         

 32 Quốc Dũng (K.Sư Phạm)        

     32     

 33 Minh Hoài (K.Dự bị DT)        

   19       

 34 Trung Trực (T.THPT THSP)        

    28      

 35 Bá Nhân (K.MT&TNTN)       

   20       

 36 Minh Nhựt (T.N.Nghiệp)      

 
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 
 



 

16. CẦU LÔNG ĐƠN NỮ 
 1 Ngọc Trân (T.CNTT&TT)     

          
2 Hồng Diệp (T.Kinh Tế) 10     

   1        

3 Như Ý  (K.Luật)  18    

         

4 Xuân Mai  (T.N.Nghiệp)         

   2        

5 Anh Thư  (V.CNSH&TP)         

   11      
 6 Anh Thư  (K.PTNT)    22    

          
 7 Tuyết Nhi  (K.GDTC)        

             

8 Bảo Ngọc  (K.KHTN)  12        

   3         

9 Ngọc Vàng  (K.KH Chính trị)  19      

          
10 Hoàng Yến  (T.THPT THSP)         

   4        

11 Thanh Tuyền  (K.MT&TNTN)         

   13   25   

 12 Yến Trinh  (T.Bách Khoa)      

         
 13 Kiều Hạnh  (T.Bách Khoa)       

           

14 Ngọc Thu  (K.Ngoại Ngữ)  14       
   5         

15 Hà Phương  (V.CNSH&TP)        

    20      
16 Phú Hiệp  (K.Luật)         

   6         

17 Bảo Nhi  (T.THPT THSP)          

            

18 Mỹ Uyên  (K.Sư Phạm)  15       

   7         

19 Hiệp Anh  (T.N.Nghiệp)   23    
         
 20 Mỹ Ngân  (K.KHXH&NV)       

            

21 Bảo Vy  (K.KHTN)  16       



 

   8         
22 Hồng Hạnh  (K.GDTC)        

    21     

23 Diễm Quỳnh  (T.Kinh Tế)        

   9       

24 Ngọc Hân  (K.MT&TNTN)        

   17   24  

 25 Mỹ Kim  (K.PTNT)         
 

 

-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17. CẦU LÔNG ĐÔI NỮ 
 1 Thanh Vân-Bảo Trân (K.Sư Phạm)     

          

2 

Trà My-Huyền Trân 
 
 (K.Ngoại Ngữ) 10     

   1        

3 Huyền Trân-Khánh Linh  (T.N.Nghiệp)  18    

         

4 Thảo Ly-Như Huỳnh  (K.MT&TNTN)         

   2        

5 Hồng Hạnh-Nhã Trân  (K.GDTC)         

   11      

 6 
Khải Hân-Thúy An  
  (K.KHTN)  22    

          

 7 
Cẩm Giềng-Mỹ Xuyên  
(K.PTNT)        

             

8 Kim Thanh-Bội Tuyền  (T.Kinh Tế)  12        

   3         

9 Ngọc Triều-Quế Anh  (V.CNSH&TP)  19      

          

10 Thùy Trang-Kim Khoa  (T.CNTT&TT)         

   4        

11 Bảo Nhi-Thục Anh  (T.THPT THSP)         

   13   25   

 12 Phú Hiệp-Như Ý  (K.Luật)        
         
 13 Cẩm Tiên-Yến Nhi  (TT.CNPM)       

           

14 Ngọc Duyền-Ý Nhi  (K.Sư Phạm)  14       

   5         

15 Ngọc Trân-Thùy An  (K.Luật)        

    20      

16 Cẩm Vi-Kiều Hạnh  (T.Bách Khoa)         

   6         

17 Anh Thư-Ngọc Châu  (V.CNSH&TP)          

            

18 Ngọc Quý-Thu Huyền  (K.GDTC)  15       

   7         

19 Anh Thư-Bảo Trâm  (K.KHTN)   23    

         



 

 20 
Thuỳ Trang-Hiệp Anh  
(T.N.Nghiệp)       

            

21 Mỹ Anh-Nhất Linh  (K.Ngoại Ngữ)  16       

   8         

22 Tuệ Mỹ-Gia Hân  (T.THPT THSP)        

    21     

23 
Phương Quỳnh–Ngọc Vàng  (K.KH Chính 
trị)        

   9       

24 Ngọc Như-Tiết Ngân  (T.Kinh Tế)        

   17   24  

 25 
Ngọc Yến-Thanh Xuân   (T.Bách 
Khoa)       

 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. CẦU LÔNG ĐÔI NAM 
 1 Quốc Lăng-Đức Huy (V.CNSH&TP)      

   3      

 2 Tiến Triển-Minh Thiện (K.MT&TNTN)       

    19     

 3 Tiến Đạt-Hải Triều (T.Thủy Sản)         

    4        

 4 Đăng Hưng-Công Danh (T.Bách Khoa)       

     27     

 5 Thanh Tín-Vĩnh Phước (T.Kinh Tế)        

   5        

 6 Minh Huy-Kiến Khoa (K.Luật)         

    20       

 7 Văn Thông-Thành Huy (K.Dự bị DT)        

   6        

 8 Phúc Hậu-Trí Nhân (T.Nông Nghiệp)       

      31    

 9 Hoàng Nguyên-Hải Duy (K.GDTC)        

   7        

 10 Minh Triển-Khoa Đăng (K.KHCTrị)         

            

11 Thanh Thái-Anh Khôi (K.KHTN)  21       

  1           

12 Quang Nghĩa-Văn Kiệt (K.PTNT)            

   8          

 13 Quốc Anh-Lê Huynh (T.CNTT&TT)         

     28      

 14 Trọng Nghĩa-Hoàng Phúc (K.Sư Phạm)        

   9        

 15 Huy Đạt-Trường Huy (T.THPT THSP)         

    22       

 16 Mô Ni-Hoàng Nhã (TT.CNPM)        

   10        

 17 Hữu Ánh-Phúc Thiện (K.Ngoại Ngữ)       

       34   

 18 Văn Khõe-Tấn Nhựt (T.Bách Khoa)       

   11       

 19 Thanh Toàn-Trung Kiên (K.KHXH&NV)        

    23      

 20 Đức Thành–Nhật Khang (K.KH Chính trị)         



 

   12         

 21 Xuân Thiện-Anh Kiệt (T.Thủy Sản)        

     29      

 22 Trung Tín-Phúc Kỳ (T.CNTT&TT)         

   13         

 23 Tôn Bảo-Đức Duy  (K.Dự bị DT)          

    24        

 24 Quốc Sĩ-Thanh Quang (K.MT&TNTN)         

   14         

 25 Thanh Huy-Hoàng Vũ (K.Sư Phạm)        

      32    

 26 Hải Đăng-Trí Thanh (TT.CNPM)       

   15       

 27 Tâm-Thế Vinh (K.GDTC)        

           

28 Quốc Anh-Tuấn Bảo (T.Kinh Tế)  25      

  2          

29 Thanh Nhựt-Thiên Phúc (T.Nông Nghiệp)           

   16         

 30 Hoàng Huy-Huỳnh Khôi (K.PTNT)        

     30     

 31 Quôc Duy-Quốc Khánh (T.THPT THSP)        

   17       

 32 Thành Trí-Nhuận Phát (V.CNSH&TP)        

    26      

 33 Quốc Mỹ-Minh Trí (K.Luật)       

   18       

 34 Phúc Minh-Nhựt Linh (K.KHTN)      
 

 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 
 
 



 

19. CẦU LÔNG ĐÔI NAM – NỮ 
 1 Doãn Thành-Mỹ Ngọc (K.PTNT)       

   3      

 2 Hải Duy-Tuyết Nhi (K.GDTC)         

    19     

 3 Duy Định- Hoàng Yến (T.THPT THSP)         

    4        

 4 Đức Huy-Hà Phương (V.CNSH&TP)         

     27     

 5 Phương Quỳnh–Minh Triển (K.KH Chính trị)        

   5        

 6 Phước Điền-Ngọc Yến (T.Bách Khoa)           

    20       

 7 Huyền Trân-Minh Nhựt (T.N.Nghiệp)         

   6        

 8  Hoàng Huy-Ngọc Thu (K.Ngoại Ngữ)         

      31    

 9 
Phúc Huy-Bảo Vy 

 (K.KHTN)         

   7        

 10 Tiến Triển-Như Huỳnh (K.MT&TNTN)           

    21       

 11 Đăng Khoa-Tiết Ngân (T.Kinh Tế)           

    8          

 12 Minh Quý-Bảo Trân (TT.CNPM)           

     28      

 13 Quốc Anh-Thùy Trang (T.CNTT&TT)          

   9        

 14 Hồng Cẩm-Hải Triều (T.Thủy Sản)           

    22       

 15 Thanh Vân-Hoàng Vũ (K.Sư Phạm)         

   10        

 16 Thùy An-Minh Trí (K.Luật)         

       34   

 17 Cẩm Tiên-Tấn Phát (TT.CNPM)        

   11       

 18 Gia Vinh-Kim Khoa (T.CNTT&TT)          

    23      



 

 19 Quốc Sĩ-Thanh Tuyền (K.MT&TNTN)           

   12         

 20 
Hiếu Thành-Ngọc Diễm 

 (K.KHTN)          

     29      

 21 Trường Huy-Tuệ Mỹ (T.THPT THSP)           

   13         

 22 Hoàng Huy-Kiều Trang (K.PTNT)            

    24        

 23 Quốc Nguyên-Ngọc Châu (V.CNSH&TP)         

   14         

 24 Bảo Trân-Huỳnh Đức (K.Sư Phạm)          

      32    

 25 Thuỳ Trang-Thiên Phúc (T.N.Nghiệp)        

   15       

 26 Quốc Thịnh-Thu Huyền (K.GDTC)          

           

27 Ngọc Trân-Quốc Mỹ (K.Luật)  25      

  2          

28 Đăng Hưng-Mỹ Anh (K.Ngoại Ngữ)           

   16         

 29 Nhật Vy–Khoa Đăng (K.KH Chính trị)          

     30     

 30 Như Mộng-Thanh Hữu (K.Dự bị DT)          

   17       

 31 Anh Kiệt-Khánh Linh (T.Thủy Sản)          

    26      

 32 Minh Quân-Bội Tuyền (T.Kinh Tế)        

   18       

 33 Nguyên Vĩnh-Yến Trinh (T.Bách Khoa)        
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 



 

20. BÓNG BÀN ĐƠN NAM 
 1 Trung Nhân (T.N.Nghiệp)     

          
2 Gia Triết (K.KHXH&NV) 9     

   1        
3 Hữu Nhân  (K.GDTC)  17    

         
4 Đông Phương  (K.Sư phạm)         

   2        
5 Minh Thái  (K.Ngoại Ngữ)         

   10      
 6 Minh Chơn  (V.CNSH&TP)  21    
          
 7 Minh Nhứt  (T.Kinh Tế)        
             

8 Mạnh Đạt   (T.Bách Khoa)  11        
   3         

9 Vĩnh Trường  (K.PTNT)  18      
          

10 Minh Tuân  (T.CNTT&TT)         
   4        

11 Minh Quang  (K.MT&TNTN)         
   12   24   
 12 Hải Đăng  (T.Thủy Sản)      
         
 13 Phúc Bảo  (K.KHTN)       
           

14 Xuân Vinh  (T.N.Nghiệp)  13       
   5         

15 Lê Đạt  (TT.CNPM)        
    19      

16 Thanh Tiến  (T.Kinh Tế)         
   6         

17 Gia Phúc  (T.CNTT&TT)          
   14       
 18 Thanh Tuấn  (V.CNSH&TP)       
     22    
 19 Đan Huy   (T.Bách Khoa)       
            

20 Hoàng Phi  (K.MT&TNTN)  15       
   7         

21 Khánh Vinh  (K.Sư phạm)        
    20     

22 Hoàng Phúc  (K.GDTC)        
   8       

23 Phước Lộc  (K.PTNT)        
   16   23  
 24 Phương Điền  (K.Ngoại Ngữ)       

-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  



 

21. BÓNG BÀN ĐƠN NỮ 
 1 Ngọc Lâm (T.Bách Khoa)     
    2     
            
 2 Bích Thuận (K.GDTC)      
    10     
 3 Kim Ngân (T.THPT THSP)      
    3       
           
 4 Xuân Dương (K.KHTN)      
     14   
 5 Vân Anh (V.CNSH&TP)       
   4        
            
 6 Ngọc Kiều  (K.MT&TNTN)         
    11      
 7 Mộng Tuyền (K.Sư Phạm)       
   5        
           
 8 Anh Thư (K.Ngoại Ngữ)        
         
 9 Bích Trâm (K.Sư Phạm)      
   6       
         17   
 10 Thanh Thảo (T.Bách Khoa)         
    12      
 11 Bích Quyên (T.N.Nghiệp)       
   7        
          
 12 Gia Hân (K.KHXH&NV)      
     15    
 13 Khánh Lam (TT.CNPM)      
    8       
            
 14 Bích Liên (K.MT&TNTN)      
    13     
15 Hồng Liễu (T.Kinh tế)       
   1        
     9       
16 Anh Thư  (K.GDTC)      16   
            

 17 
Tuyết Hương  
 (K.KHTN)     

-HẠNG I:  
-HẠNG II:  
-HẠNG III:  
-HẠNG III:  
 



 

22. BÓNG BÀN ĐÔI NỮ 
 

1 
Bích Trâm-Mộng Tuyền (K.Sư 
Phạm)     

  1     
         

2 Bích Liên-Kiều Oanh (K.MT&TNTN)     
   5    

3 
Thanh Thảo-Ngọc Lâm 
(T.Bách Khoa)       

  2      
         

4 Anh Thư-Bích Thuân (K.GDTC)     
    8   

5 
Khánh Lam-Hạnh Ngân 
(TT.CNPM)      

  3     
          

6 Ngọc Vân-Kim Thanh (T.Kinh tế)      
   6    

7 
Thị Trâm-Thu Hà (T.Bách 
Khoa)      

  4     
        

8 Quế Trân-Ngọc Quý (K.GDTC)    
 
 
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 
 
 
 
 
 
 



 

23. BÓNG BÀN ĐÔI NAM 

 1 
Duy Khanh-Hoàng Nguyên 
(K.GDTC)    

   6    

2 
Minh Quang-Nhật Hào 
(K.MT&TNTN)        

   1       
          

3 Quang Tuấn-Trung Nhân (T.N.Nghiệp) 10    
         

4 
Lương Thiện-Gia Phúc 
(T.CNTT&TT)        

   2       
            

5 Quốc Thái-Thanh Tiến (T.Kinh Tế) 7      
          
 6 Minh Luân-Văn Sơn (T.Bách Khoa) 13   
        

 7 
Minh Nhứt-Ngọc Ẩn 
(T.Kinh Tế)     

         
8 Mạnh Đạt-Đan Huy (T.Bách Khoa) 8      

   3        
           

9 Minh Chơn-Bảo Lộc (V.CNSH&TP)      
         

10 Hoàng Phúc-Hữu Nhân (K.GDTC) 11    
   4      
           

11 Trọng Nguyễn-Xuân Vinh (T.N.Nghiệp)     
   9     

12 Hoàn Phúc-Lê Khương (K.MT&TNTN)    
   5      
         

13 Trung Tín-Minh Truyền (T.CNTT&TT)    
 
 
 
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 



 

23. BÓNG BÀN ĐÔI NAM – NỮ 
 

 1 
Phương Điền-Anh 
Thư (K.Ngoại Ngữ)     

   5    

2 
Quang Tuấn-Bích Quyên 
(T.N.Nghiệp)        

  1       
3 Minh Hào-Thảo Uyên (T.Kinh tế)      

        
    9    

4 
Minh Luân-Thị Trâm 
(T.Bách Khoa)        

  2       
5 Bảo Lộc-Việt Hà (V.CNSH&TP)        

   6      

 6 
Hoàng Nguyên-Quế Trân 
(K.GDTC)     

     12   

 7 
Văn Sơn-Thu Hà 
(T.Bách Khoa)      

   7     

8 
Thanh Tuấn-Vân Anh 
(V.CNSH&TP)         

  3        
9 Duy Khanh-Ngọc Quý (K.GDTC)       

    10     

10 
Phúc Bảo-Xuân Dương 
(K.KHTN)       

  4      
11 Khánh Vinh-Xuân Huỳnh (K.Sư Phạm)       
   8     
 12 Ngọc Đức-Ngọc Vân (T.Kinh tế)    

 
 
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 



 

24. QUẦN VỢT ĐƠN NAM 
 1 Phú Lộc (T.Bách Khoa)    

        

2 Xum Hy (T.Kinh Tế) 3    

   1      

3 Đăng Hưng (K.Ngoại Ngữ)     

       

    6   

4 Minh Hiếu (T.Kinh Tế)     

   2     

5 Dương Thoại (T.CNTT&TT)      

   4    

 6 Phước Lộc (T.Bách Khoa)     

 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. QUẦN VỢT ĐÔI NAM 

1 Xum Hy-Tuấn Kiệt (T.Kinh Tế)    

  1    

        

2 Hữu Đức-Phước Lộc (T.Bách Khoa)    

   4   

3 Phú Lộc-Thiên Tân (T.Bách Khoa)     

  2    

       

4 Hoàng Cầu-Minh Thành (K.GDTC)   
 
-HẠNG I:  
 
-HẠNG II:  
 
-HẠNG III:  
 
-HẠNG III:  
 

 

 

 

 
 

 



 

26. PICKLEBALL 
27. BI SẮT 
28. ĐẨY GẬY 
29. THỂ DỤC 
30. CỜ VUA 
31. CỜ TƯỚNG 
32. VOVINAM 
33. ĐIỀN KINH 
34. TAEKWONDO 
35. VIỆT DÃ SINH VIÊN 
36. ĐI BỘ THỂ THAO VIÊN CHỨC 
 - VĐV THI ĐẤU THEO LỊCH THI ĐẤU TỔNG HỢP 
- VĐV CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ, LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THI ĐẤU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


